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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC: 2023- 2024
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề này có 02 phần,in trong 02 trang)

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện theo yêu cầu bên dưới:

“Đã tràn ngàn nỗi mong manh
              Tiếng chim đẩy khoảng ngày xanh sang mùa
Vàng như tự nắng, tự mưa
Tự lòng đất, tự trời xưa nhuộm về
Xanh lên đã kiệt sức hè
Nắng nồng theo lối hồn ve lìa ngàn
Vườn chiều rộn lá thu sang
             Heo may ngậm mảnh trăng vàng rong chơi”.
                                                           (Thu sang, Đỗ Trọng Khơi, 
Trích Tuyển tập thơ Việt Nam 1975 – 2000, NXB Văn học, 2001)

Chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng ghi vào phần bài làm(từ câu 1 đến câu 6).
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

A). Thơ bốn chữ          


B) Thơ lục bát       

C) Thơ năm chữ            


D) Thơ thất ngôn

Câu 2. Dòng nào nói đến những màu sắc được miêu tả trong bài thơ?

A) Xanh, vàng                          
          B) Vàng, nâu

C) Xanh, trắng                                        D) Hồng, trắng          

Câu 3. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ sau: “Tiếng chim đẩy khoảng ngày xanh sang mùa”?
A)  Điệp ngữ              


B) So sánh                    
C) Ẩn dụ              



D) Nhân hoá
Câu 4. Trong bài thơ, tác giả đã miêu tả những hình ảnh nào của mùa thu?
A) Tiếng chim, trăng vàng, gió
B) Tiếng chim, nắng, vườn chiều
C) Nắng nồng, vườn chiều, mảnh trăng vàng
D) Nắng, vườn chiều, tiếng ve
Câu 5. Câu thơ: “Vườn chiều rộn lá thu sang” gợi cho em hiểu âm thanh tiếng lá mùa thu như thế nào?

A) Âm thanh tiếng lá mùa thu rộng lớn, mênh mông
B) Âm thanh tiếng lá mùa thu lặng lẽ, buồn thương
C) Âm thanh tiếng lá mùa thu mơ hồ, không rõ ràng
D) Âm thanh tiếng lá mùa thu rộn ràng, vui tươi, sống động
Câu 6. Chủ đề của bài thơ là gì?

A) Bức tranh thiên nhiên khi thu sang

B) Bức tranh thiên nhiên khi mùa xuân về

C) Bức tranh thiên nhiên ở miền quê

D) Bức tranh thiên nhiên trong mùa hạ

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu (câu 7, câu 8)
Câu 7 (1,0 điểm). Em có nhận xét gì về tình cảm, cảm xúc của tác giả trong bài thơ?

Câu 8 (2,0 điểm). Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu ghi lại cảm xúc của em về bài thơ trên.
II. VIẾT (4,0 điểm)

Hãy kể lại trải nghiệm sâu sắc nhất của em và gia đình (cùng nhau chia sẻ niềm vui/nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống).
------------ Hết -----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh .......................

Giám thị 1:..................................................................................................................    

Giám thị 2:..................................................................................................................
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	Tình cảm, cảm xúc của tác giả trong bài thơ:

- Yêu mến, trân trọng, đắm say trước vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, sống động khi thu sang.

- Tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước sâu sắc.
	0,5

0,5

	
	8
	- Hình thức: Viết một đoạn văn, khoảng từ 5-7 câu. Không sai chính tả, ngữ pháp, diễn đạt.

- Nội dung:

+ Giới thiệu nhan đề, tác giả, cảm xúc chung.

+ Trình bày cảm xúc về nội dung và nghệ thuật.

+ Khẳng định cảm xúc của bản thân khi đọc bài thơ.
	0,25

0,5

1,0

0,25

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn tự sự gồm 3 phần: MB, TB, KB.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

    Kể lại một trải nghiệm sâu sắc nhất của mình và gia đình.
	0,25

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm sâu sắc nhất của mình và gia đình. 

HS kể lại trải nghiệm sâu sắc nhất của bản thân và gia đình theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của mình và gia đình.

- Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

- Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan.

- Kể các sự việc theo trình tự hợp lý, rõ ràng.

- Kết hợp kể, miêu tả và biểu cảm.

- Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa  tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể chuyện, lời đối thoại, độc thoại sinh động, sáng tạo; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25


